
PHỤ LỤC II-02

BIỂU KẾT QUẢ ƯỚC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND  ngày      /11/2022 củaỦy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

0.5752 Đơn vị tính: triệu đồng

TT Sở, ngành, cơ quan  và địa
phương

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN BẰNG NGÂN SÁCH TỰ CÂN ĐỐI

Ghi
chú

Kế hoạch vốn NSTW thực hiện
CTMTQG  được giao tại Quyết

định số 380/QĐ-UBND ngày
29/6/2022

Tình hình giải ngân vốn đến 31/12/2022

Tổng số
vốn theo
KH năm

2022

Tình hình giải ngân vốn đến 31/12/2022

Tình hình giải ngân vốn đến
thời điểm báo cáo Ước giải ngân vốn đến 31/12/2022 Tình hình giải ngân vốn đến

thời điểm báo cáo
Ước giải ngân vốn đến

31/12/2022

Tổng cộng Vốn
ĐTPT Vốn SN Vốn

ĐTPT Vốn SN

Tỷ lệ so
với KH

TTg giao
(%)

Tổng cộng Vốn
ĐTPT Vốn SN

Tỷ lệ so
với KH

TTg giao
(%)

Vốn
ĐTPT Vốn SN

Tỷ lệ so
với KH

giao (%)

Vốn
ĐTPT Vốn SN

Tỷ lệ so
với KH

giao (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 68,242 53,742 14,500 4,991 0 7.31% 62,083 53,742 8,341 90.97% 4,064 0 0 0 0 4,064 100

1
Dự  án  1:  Giải  quyết  tình  trạng
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt

6,501 5,178 1,323 -  0.00% 6,501 5,178.0 ₫ 1,323.0 ₫ 100.00%

 -  Hỗ trợ đất ở 198 198 198 198 100.00%
 -  Hỗ trợ nhà ở 1,074 1,074 1,074 1,074 100.00%
 -  Hỗ trợ đất sản xuất 0 -  - -  
 -  Hỗ trợ chuyển đổi nghề 0 -  - -  
 -  Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1,323 -  1,323 1,323 -  1,323 100.00%
 - Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 3,906 3,906 3,906 3,906 100.00%

2
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố
trí,  ổn định dân cư ở những nơi
cần thiết

12,567 12,567 ₫ 0.00% 12,567 12,567.0 100.00%

Hỗ trợ làm nhà dự án định canh,
định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1
xã Ngok Lây, huyện Tu Mơ Rông

2,400 2,400 2,400 2,400 100.00%

 -
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân
cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà
huyện Tu Mơ Rông

6,567 6,567 6,567 6,567 100.00%
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